




Phụ lục 2: 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA TẬP HUẤN  

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018 
(Kèm theo Công văn số:      /TTTH-VP ngày     /8/2018  của Trung tâm Tin học tỉnh) 

 

LỚP 1: 

 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

I SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

1.  Trần Bình Thuận x x 

2.  Võ Thị Thủy An x x 

3.  Hoàng Yến x x 

4.  Lê Thị Thương x x 

5.  Hoàng Quang Hải x x 

6.  Lê Thị Minh Hà x x 

7.  Nguyễn Mạnh Hùng x x 

8.  Trần Quang Vinh x x 

9.  Hồ Chí Công x x 

10.  Hoàng Ngọc Cảnh x x 

11.  Hoàng Thị Lệ Hằng x x 

12.  Trần Trung Hiếu x  

13.  Nguyễn Thị Lan Hương x  

14.  Nguyễn Văn Dũng x  

15.  Đoàn Thị Minh Hải x  

16.  Lê Văn Hành x  

17.  Hoàng Ngọc Lệ x  

18.  Nguyễn Hồng Lê x  

19.  Nguyễn Trường Sơn x  

20.  Phùng Thế Khiêm x x 

21.  Mai Đức Trí x x 

II SỞ NỘI VỤ  

1.  Nguyễn Thị Mỵ x  

2.  Hoàng Thị Minh Hạnh x  

3.  Nguyễn Thị Vĩnh Thành x  

4.  Trần Thị Ngọc Huế x  

5.  Lâm Thị Hồng Đào  x 



 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

6.  Trần Đăng Chương x  

7.  Nguyễn Xuân Rạng x x 

8.  Hoàng Anh Tâm x x 

9.  Lê Thị Lâm Hoa x  

10.  Phan Thị Quyên x x 

11.  Lê Bảo Giáng Châu x  

12.  Trịnh Thị Hiên x x 

13.  Nguyễn Thị Thanh Hằng x x 

14.  Tạ Thị Ngọc Trâm x x 

15.  Nguyễn Thị Thắm x x 

16.  Lê Thanh Quốc x x 

17.  Phạm Thị Cẩm Hằng x x 

18.  Trương Thị Ngọc Hương x x 

19.  Trần Văn Vọng x x 

20.  Võ Thanh Nhân x x 

21.  Trần Bảo Kiếm x x 

22.  Nguyễn Thị Thanh Thúy x x 

23.  Nguyễn Thị Hòa x x 

24.  Nguyễn Anh Tá x x 

25.  Trần Thị Vân x x 

26.  Đặng Thị Mỹ Anh x x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 2 

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

1.  Nguyễn Ngọc Tuấn x  

2.  Lê Hà Thành x  

3.  Nguyễn Ngọc Hà x x 

4.  Dương Phước Sinh x x 

5.  Hoàng Quang Thịnh x   

6.  Hồ Thị Nghi Xuân x   

7.  Lê Thị Lành x x 

8.  Đỗ Thị Tuyết Minh  x 

9.  Lê Chí Công x   

10.  Hoàng Chiến Thắng x x 

11.  Nguyễn Thị Phương Lan x   

12.  Trần Thị Minh Tuyết x x 

13.  Nguyễn Đăng Trình x x 

14.  Hoàng Ngọc Hiến x x 

15.  Nguyễn Phước Toàn x   

16.  Hồ Trường Sơn x   

17.  Trần Minh Hạnh x x 

18.  Trần Minh Chinh x x 

19.  Trần Quốc Tuấn x  

20.  Phạm Đình Mỹ Công  x 

21.  Nguyễn Thị Mỹ Liên x  

22.  NguyễnThi Lành x x 

23.  PhanThịĐiểu x x 

24.  NguyễnThịThùyDương x x 

25.  Trần Phước Lâm x x 

26.  Hoàng Thị Diệu Mai x x 

27.  Phạm Sơn x x 

28.  Võ Thị Thúy Hồng x x 

29.  Trần Minh Tuấn x   

30.  Nguyễn Thị Thanh Tình x   

31.  Võ Xuân Thành x x 

32.  Trần Thị Diệu Linh x   

33.  Lê Tiên Tiến x x 

34.  Lê Văn Tùng x   

35.  Trương Thị Mỹ Hạnh x x 

36.  Hoàng Minh Hải x x 

37.  Nguyễn Thị Phương Thảo x  



 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

38.  Nguyễn Xuân Thế x  

39.  Võ Thị Tuyết Trinh x  

40.  Thái Thị Kim Tuyến x  

41.  Phạm Thị Phương Thảo x  

42.  Lê Thị Hiền Lương x  

43.  Cáp Thị Liên x   

44.  Lê Văn Minh x  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 3: 

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

1.  NguyÔn Sü Qu©n  x  

2.  Mai ThÞ LÖ Thu  x  

3.  Hoµng Hång HiÖp  x  

4.  Nguyễn Thanh B×nh  x  

5.  TrÇn TuÊn Anh  x  

6.  Lª ThÞ V©n  x  

7.  NguyÔn §×nh Minh H¶i  x  

8.  TrÇn ThÞ Hoa LÖ  x  

9.  TrÇn ThÞ BÝch §µo  x  

10.  Trần Thị Phóc  x  

11.  Lª Thị Oanh  x  

12.  Phạm Minh Thành x  

13.  Nguyễn Xuân Thắng x  

14.  Nguyễn Văn Thuật x  

15.  Trần Minh Nhật x   

16.  Nguyễn Sơn x   

17.  Nguyễn Hoàng Chí Nhân x  

18.  Ngô Kim Thái x  

19.  Hoàng Nam Hải x  

20.  Phan Thị Thu Hiền x  

21.  Nguyễn Thị Cẩm Nhung x  

22.  Trương Thị Ly Na x  

23.  Trần Viết Tuân x  

24.  Trần Vĩnh Thắng x  

25.  Nguyễn Đức Thành x  

26.  Nguyễn Xuân Đính x  

27.  Nguyễn Hoài Thanh x  

28.  Nguyễn Viết Xuân x  

29.  Phạm Thị Luận  x  

30.  Nguyễn Thị Ngọc Minh x   

31.  Nguyễn Thị Phương Nhung x  

32.  Trương Thị Mỹ Lệ x   

33.  Trần Thị Hồng Vân x  

 



LỚP 4: 

 

  

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

 

I . SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH  

(Bao gồm: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT) 

 Đoàn Nghệ thuật   

1.  Thái Việt Sông x  

2.  Võ Quốc Phương x  

3.   Hoàng Thị Huyền x  

 Trung tâm Văn hóa tỉnh   

4.  Dương Trường Khánh x  

5.  Trần Thị Ái x  

6.  Lê Văn Khuê x  

7.  Ngô Thị Sâm Dung x  

8.  Trần Văn Thi x  

9.  Phan Thị Thanh Giang x  

 Thư viện tỉnh   

10.  Trịnh Thị Thanh Hà x  

11.  Nguyễn Thị Bốn x  

12.  Nguyễn Thị Thanh Lai x  

13.  Tạ Quang Cảnh x  

14.  Hoàng Văn Định x  

 Ban quản lý Di tích tỉnh   

15.  Nguyễn Văn Bích x   

16.  Ngô Quốc Phong x   

17.  Phan Thị Thu Huyền x  

18.  Nguyễn Thị Thanh Bình x  

19.  Lê Thị Giang x  

20.  Trương Thị Kim Trang x  

 Trung tâm PHP & CB tỉnh   

21.  Lê Văn Hữu  x  

22.  Nguyễn Hữu Tình  x  

23.  Lê Thị Thu Hà x  

24.  Hoàng Ngọc Bình x  



  

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

 

 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh  

25.  Hoàng Công Thức x  

26.  Nguyễn Đình Quảng x  

27.  Lê Minh Sơn x  

28.  Ngô Văn Minh x  

29.  Mai Thị Vân x  

30.  Nguyễn Hải Quang x   

31.  Nguyễn Trang Nhi x  

32.  Ngô Thị Minh Phượng x  

33.  Hoàng Thị An x  

34.  Võ Thị Mỹ Hạnh x  

 Bảo tàng tỉnh   

35.  Lê Thị Thúy Hằng x  

36.  Nguyễn Cường x  

37.  Nguyễn Thị Lệ Hiền x  

38.  Nguyễn Văn Dương x  

 Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT  

39.  Nguyễn Văn Hùng x  

40.  Nguyễn Thị Ngọc Anh x  

41.  Phan Anh Tuấn x  

42.  Trần Thị Vĩnh Phương x  

II. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH LINH 

1.  Trần Văn Ý x  

2.  Trần Thị Hằng x  

3.  Nguyễn Thùy Dương x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 5: 

 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

 

I. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

1.  Nguyễn Hữu Lâm Tú x x 

2.  Lý Thị Hồng Cẩm x x 

3.  Nguyễn Văn Thiệu x  

4.  Võ Duy Hoàn x  

5.  Nguyễn Hùng Trí x  

6.  Trần Thị Mai Yên x  

7.  Vũ Mạnh Cường x  

8.  Phan Thị Lương x x 

9.  Nguyễn Đức Quý x  

10.  Nguyễn Văn Phúc x  

11.  Nguyễn Thi Hoài Phương x  

12.  Võ Hồng Phương x   

13.  Lê Thị Thanh x x 

14.  Nguyễn Thanh Nam x  

15.  Phan Thị Thùy Mỵ x x 

16.  Nguyễn Trần Phi Vũ x x 

17.  Phan Thanh Tùng x x 

18.  Lê Thanh Dũng  x x 

19.  Phan Thị Phương Ánh x x 

20.  Phan Đình Huy x x 

21.  Trần Quốc Cường x x 

22.  Nguyễn Thị Huyền x x 

23.  Hoàng Văn Tuyên x x 

24.  Võ Sự Tiến Thương x x 

25.  Trương Thị Thiệp x x 

26.  Bùi Thị Huệ x x 

27.  Phạm Thị Thanh Trà x x 

28.  Lê Khánh Tiệp x x 

29.  Hồ Đức Hạnh x x 

30.  Nguyễn Thị Thúy Hằng x x 

31.  Đoàn Vũ Quốc Hưng x x 

32.  Trần Thị Thảo x x 

33.  Phạm Nhật Thanh x x 



 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

 

34.  Lại Thị Mai x x 

35.  Hoàng Thị Phương x x 

II. ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  

1.  Trần Thị Duyên x X 

III. BAN DÂN TỘC   

1.  Trần Thị Nguyệt  x 

2.  Lê Thị Thu Hà x  

3.  Hồ Anh Tuấn x  

4.  Hoàng Văn Tiến x  

5.  Nguyễn Thị Thương x  

6.  Võ Ngọc Sử x  

IV. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

1.  Võ Thanh Tùng x  x 

2.  Lê Quang Vũ  x X 

V. SỞ LAO ĐÔNG, THƯƠNG BINH VÀ XH  

1 Lê Nguyễn Huyền Trang   x 

2 Nguyễn Thị Thúy Nhung   x  

VI. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

1.  Nguyễn Quốc Tuấn  x   

2.  Trần Thị Lý   x x 

3.  Mai Chiếm Tiển x  

4.  Trần Thương Thiên x x 

5.  Hồ Thị Ái Vân x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 6 

 

TT HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

 

I. UBND thị xã Quảng Trị 
  

1.  Võ Tuấn Anh x  

2.  Nguyễn Ngọc Thành x  

3.  Văn Thị Ngọc Hạnh x  

4.  Lê Thị Diễm Ngọc x  

5.  Võ Công Tân x  

6.  Lê Chí Thành x  

7.  Nguyễn Thị Thùy x  

8.  Nguyễn Thị Kim Oanh x  

9.  Lê Thị Vũ Ngọc x  

10.  Tạ Thị Kim Tuyến x  

11.  Lê Hữu Phong x  

12.  Bùi Văn Giáo x  

13.  Nguyễn Thị Tố Trang x x 

14.  Võ Thị Nguyệt Ánh x x 

15.  Phan Thị Xuân Thu x x 

16.  Nguyễn Thị Túy Hải x x 

17.  Ngô Thị Mỹ Thương x  

18.  Bùi Thị Lệ Hà x  

19.  Hoàng Thị Như Hải x  

20.  Nguyễn Thị Hải Vân x  

21.  Nguyễn Thị Thúy Ngân x  

22.  Phan Thị Hải Yến x  

23.  Nguyễn Thị Kim Thuyến x  



TT HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

 

24.  Phạm Thúy Lan x  

II. Sở Khoa học và Công nghệ   

1 Lê Thanh Nam x  

2 Võ Văn Tâm x x 

3 Nguyễn Thiện Phúc x x 

4 Lê Tiến Quốc x  

5 Trần Thị Nhung x x 

6 Nguyễn Thị Anh Trang x  

7 Trần Bình Nhân x  

8 Dương Mạnh Tường x x 

9 Lê Hồng Tiên x x 

10 Thái Thị Khuyến x x 

11 Nguyễn Thị Hường x x 

12 Nguyễn Tư x x 

13 Nguyễn Thị Thanh x x 

14 Nguyễn Lê Hùng x x 

15 Nguyễn Thị Vân x x 

16 Võ Anh Dũng x x 

17 Lê Thị Thu Thảo x x 

18 Hoàng Văn Thám x  

19 Văn Thanh Long x  

20 Lê Thị Hà Nhiên x  

21 Văn Đức Thỏn x  

22 Nguyễn Quý Minh x  

23 Lê Thị Minh Nguyệt x  

24 Trần Tịnh Nhi x  

25 Trần Hoàng x  



TT HỌ VÀ TÊN 

NỘI DUNG 

Hệ thống các phần 

mềm của tỉnh 

Một cửa điện tử 

 

III. Sở Tài chính   

1.  Nguyễn Hải Quảng x  

2.  Trần Thị Diệu Hương x  

3.  Đỗ Thị Đông x  

4.  Nguyễn Thị Thanh Huệ x  

5.  Lê Trung Kiên x x 

6.  Lê Thị Như Trang x  

7.  Phan Thị Hà Giang x  

8.  Lê Thị Thu Phương x  

9.  Lê Thị Minh Thanh x  

10.  Nguyễn Thành Thăng x  

11.  Hồ Thị Mỹ Hạnh x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 7 
(UBND thành phố Đông Hà) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

NỘI DUNG 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

Một cửa 

 điện tử 

 Hội đồng nhân dân thành phố   

1.  Phan Thị Hà Trưởng ban Pháp chế X  

2.  Hồ Sỹ An 
Trưởng ban Kinh tế - Xã 

hội 
X  

 Văn phòng HĐND và UBND thành phố   

3.  Lê Minh Thiện Phó Chánh Văn phòng X X 

4.  Nguyễn Đức Hải Chuyên viên X X 

5.  Trần Thị Phương Thảo Chuyên viên  X  

6.  Hồ Thị Thanh Huyền Chuyên viên X  

7.  Phan Nữ Trà Nhi Văn thư X X 

8.  Nguyễn Thị Oanh 
Chuyên viên 

(Bộ phận một cửa) 
X X 

9.  Nguyễn Trường Giang 
Chuyên viên 

(Bộ phận một cửa) 
X X 

10.  Phạm Thị Kim Nhung 
Chuyên viên 

(Bộ phận một cửa) 
X X 

11.  Nguyễn Thị Ái Liên 
Chuyên viên 

(Bộ phận một cửa) 
X X 

 Phòng Nội vụ    

12.  Trần Thị Thúy Vân Văn thư X X 

 Phòng Kinh tế    

13.  Hồ Sỹ Thành Luân Chuyên viên X  

14.  Cao Thị Anh Hà Kế toán kiêm văn thư X  

 Phòng Y tế    

15.  Dương Thị Tuyến Chuyên viên X X 

16.  Lê Thị Quỳnh Sa Chuyên viên X  

17.  Nguyễn Thúy Ngân Chuyên viên X  

 Phòng Tài nguyên và Môi trường   

18.  Nguyễn Xuân Dương Chuyên viên   



TT Họ và tên Chức vụ 

NỘI DUNG 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

Một cửa 

 điện tử 

19.  Trần Quang Khoa Chuyên viên   

20.  Nguyễn Thị Mỹ Dung Kế toán kiêm văn thư  X 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo   

21.  Nguyễn Thành Tâm Chuyên viên X X 

22.  Hoàng Thị Mỹ Vân Văn thư X X 

 Phòng Văn hóa và Thông tin   

23.  Nguyễn Duy Đức Phó Trưởng phòng X X 

24.  Lê Ánh Nhân Chuyên viên  X 

25.  Phạm Thị Thúy Hằng Chuyên viên X X 

26.  Nguyễn Thị Diễm Nhiên Chuyên viên X  

 Trung tâm Phát triển quỹ đất   

27.  Hồ Thị Mai Văn thư X  

28.  Nguyễn Bảo Viên Chuyên viên X  

 Trung tâm GDNN-GDTX   

29.  Văn Thị Minh Huệ Phó Giám đốc X  

30.  Lê Như Trang Nhân viên X  

 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng   

31.  Nguyễn Thị Hà Văn thư X  

32.  Trần Ngọc Huy Thẩm kế viên X  

33.  Lê Thị Diệu Hằng Kỹ thuật X  

 Trung tâm Quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Dịch vụ công ích  

34.  Thái Thị Mến Chuyên viên X  

 Ban Quản lý Chợ Đông Hà   

35.  Hoàng Xuân Nghiêm Văn phòng X  

36.  Nguyễn Thị Thu Thanh Nhân viên Văn thư X  

 Hội Chữ thập đỏ    

37.  Nguyễn Thị Minh Tâm Văn thư X X 

 Trung tâm Văn hóa - Thể thao   

38.  Hoàng Thanh Sự Giám đốc X  

39.  Nguyễn Thị Thanh Tâm Văn thư X  



TT Họ và tên Chức vụ 

NỘI DUNG 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

Một cửa 

 điện tử 

40.  Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tuyên truyền viên X  

41.  Hoàng Ngọc Quốc Họa sỹ X  

42.  Trương Thị Lựu Kế toán trưởng X  

43.  Nguyễn Quốc Anh Huấn luyện viên X  

44.  Nguyễn Bình Nguyên Đạo diễn nghệ thuật X  

45.  Lê Văn Trình Huấn luyện viên X  

46.  Trần Viết Liễn Phươn pháp viên X  

 Trung tâm DS-KHHGĐ    

47.  Nguyễn Thị Phương Hải Dân số viên X  

 Phường 1    

48.  Hoàng Trọng Quang Chủ tịch UBND X  

49.  Nguyễn Thị Lan 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
X  

50.  Võ Thị Trúc Mai 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 X 

51.  Dương Thị Hồng Nhung 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 X 

52.  Phạm Thị Diệu Thúy 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 X 

53.  Hoàng Dũng 
Công chức  

Văn hóa - Xã hội 
 X 

 Phường 2    

54.  Hoàng Nhật Thi Chủ tịch UBND X X 

55.  Hoàng Văn Điểu Phó Chủ tịch UBND X X 

56.  Ngô Thị Phương Nhung 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
X X 

57.  Lê Thị Kiều 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 X 

58.  Hoàng Viết Thắng 
Công chức  

Văn hóa - Xã hội 
 X 

59.  Nguyễn Công Nguyên 
Công chức  

Địa chính - Xây dựng 
 X 



TT Họ và tên Chức vụ 

NỘI DUNG 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

Một cửa 

 điện tử 

 Phường 3    

60.  Nguyễn Thị Phụng Chủ tịch UBND X  

61.  Dương Uyên Thi 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
X X 

62.  Phan Thị Thiên Hà 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 X 

63.  Nguyễn Văn Gia 
Công chức  

Văn hóa - Xã hội 
 X 

 Phường 4    

64.  Nguyễn Thị Trang 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 
X X 

65.  Sử Thị Nhung 
Công chức  

Văn hóa - Xã hội 
 X 

66.  Nguyễn Tài Hoàng Na 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 X 

67.  Phan Đăng Khuê 
Công chức  

Địa chính - Xây dựng 
 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 8 

(UBND thành phố Đông Hà) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

NỘI DUNG 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

Một cửa 

 điện tử 

 

 Phường 5    

1.  Mai Chiếm Trung 
Bí thư Đảng ủy -  

Chủ tịch UBND 
X X 

2.  Nguyễn Bá Thi Phó Chủ tịch UBND X  

3.  Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Chủ tịch HĐND X  

4.  Thái Vĩnh Vinh Chủ tịch Hội CCB X  

5.  Trần Ngọc Anh Chủ tịch Hội Nông dân X  

6.  Diêu Thị Kim Ngọc Chủ tịch Hội LHPN X  

7.  Dư Quang Tài Bí thư Đoàn TNCSHCM X  

8.  Trương Phước Khánh Chỉ huy trưởng Quân sự X  

9.  Hoàng Thị Như Ý 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 
X  

10.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 
X  

11.  Nguyễn Thị Cẩm Nhung 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 
X X 

12.  Nguyễn Thị Hồng Vân 
Công chức  

Văn hóa - Xã hội 
X X 

13.  Nguyễn Thị Nhật Linh 
Công chức  

Văn hóa - Xã hội 
X  

14.  Mai Xuân Thọ 
Công chức  

Địa chính - Xây dựng 
X  

15.  Nguyễn Thị Hồng Hải 
Công chức  

Địa chính - Xây dựng 
X X 

16.  Phạm Thị Tuấn Hồng 
Công chức  

Địa chính - Xây dựng 
X  

17.  Hoàng Viết Cương 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
X X 

18.  Đặng Thị Thanh Thủy 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
X X 



TT Họ và tên Chức vụ 

NỘI DUNG 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

Một cửa 

 điện tử 

 

19.  Nguyễn Thị Thu Huyền 
Công chức  

Tài chính -– Kế toán 
X  

 Phường Đông Thanh    

20.  Hồ Châu Tuấn 
Bí thư Đảng ủy -  

Chủ tịch UBND 
X  

21.  Phạm Ngọc Quyền 
Phó Bí thư Đảng ủy - 

Chủ tịch HĐND 
X  

22.  Hồ Tất Di Phó Chủ tịch HĐND X  

23.  Nguyễn Đức Vầy Phó Chủ tịch UBND X  

24.  Hồ Xuân Huy Chủ tịch UBMTTQVN X  

25.  Hồ Sỹ Trọng 
Chủ tịch  

Hội Cựu chiến binh 
X  

26.  Hồ Sỹ Phương 
Chủ tịch  

Hội Nông dân 
X  

27.  Hồ Tất Tuyến Bí thư Đoàn TNCSHCM X  

28.  Hồ Thị Khuynh 
Chủ tịch  

Hội Liên hiệp phu nữ 
X  

29.  Hồ Tất Thiện 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 
X  

30.  Nguyễn Thị Huy Hoàng 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 
X X 

31.  Lê Thị Mỹ Nhi 
Công chức 

Tài chính - Kế toán 
X  

32.  Trần Việt Hải 
Công chức  

Địa chính - Xây dựng 
X X 

33.  Bùi Văn Huấn 
Công chức  

Địa chính - Xây dựng 
X  

34.  Trần Ngọc Sơn 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 X 

35.  Dương Thị Diệu Trâm 
Công chức  

Văn hóa - Xã hội 
X  

36.  Hồ Sỹ Mãnh 
Công chức  

Văn hóa - Xã hội 
 X 



TT Họ và tên Chức vụ 

NỘI DUNG 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

Một cửa 

 điện tử 

 

37.  Dương Thanh Hải Chỉ huy trưởng Quân sự X  

 Phường Đông Giang    

38.  Hoàng Hữu Quốc  Phó Chủ tịch X X 

39.  Hoàng Kim Hưu 
Công chức  

Văn phòng – thống kê 
X X 

40.  Hoàng Kim Đào 
Công chức 

 Tư pháp – Hộ tịch 
X X 

41.  Nguyễn Anh Quốc  
Công chức  

Địa chính – Xây dựng 
X X 

42.  Lê Thị Diệu Hoa 
Công chức 

 Văn hóa – Xã  hội 
X X 

 Phường Đông Lễ    

43.  Võ Thị Kim Lan 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 X 

44.  Phạm Ngọc Hiền 
Công chức  

Văn hóa - Xã hội 
 X 

45.  Phạm Ngọc Quốc 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
X  

46.  Trần Thị Thu Thúy 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
X  

 Phường Đông Lương    

47.  Võ Văn Thái Phó Chủ tịch UBND X  

48.  Nguyễn Lương Lân Phó Chủ tịch UBND X X 

49.  Nguyễn Thị Thu Hoài Phó Chủ tịch HĐND X  

50.  Lê Quang Cường Chủ tịch Hội Nông dân X  

51.  Nguyễn Thị Thu Vân Chủ tịch UBMTTQVN X  

52.  Trần Đình Thuận 
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
X  

53.  Trương Thị Lan Chi 
Chủ tịch  

Hội Liên hiệp phụ nữ 
X  

54.  Hồ Thị Trang 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
X X 



TT Họ và tên Chức vụ 

NỘI DUNG 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

Một cửa 

 điện tử 

 

55.  Nguyễn Thị Thu 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
X  

56.  Lê Trường Thanh 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
X  

57.  Nguyễn Thành Tiến 
Công chức  

Tài chính - Kế toán 
X  

58.  Lê Thị Ngọc Thu 
Công chức  

Văn hóa – Xã hội 
X X 

59.  Trương Thị Anh Thương 
Công chức  

Văn hóa – Xã hội 
X  

60.  Trần Hùng 
Công chức  

Địa chính - Xây dựng 
X X 

61.  Đỗ Văn Trí 
Công chức  

Địa chính - Xây dựng 
X  

62.  Nguyễn Tấn Chỉ huy trưởng Quân sự X  

63.  Trần Đình Khương 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
X  

64.  Nguyễn Thị Phương 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 9 
(UBND huyện Gio Linh) 

 

TT Họ và tên Đơn vị 

Nội dung tập huấn 

Một cửa điện 

tử 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

1.  Võ Xuân Minh Phòng Nội vụ  x 

2.  Vi Thị Tình - x  

3.  Lê Thị Huyền Trang -  x 

4.  Đặng Đức Chung Phòng Giáo dục & Đào tạo x x 

5.  Nguyễn Thế Vinh Phòng TC-KH x x 

6.  Trần Thị Mỹ Duyên - x x 

7.  Nguyễn Thị Phương Phòng Tư pháp x x 

8.  Trần Thị Anh TT Môi trường và Đô thị  x 

9.  Trần Cảnh Tuân Phòng VHTT x x 

10.  Ngô Văn Lộc -  x 

11.  Ngô Thị Nhàn -  x 

12.  Nguyễn Thanh Hải -  x 

13.  Trịnh Thị Hồng Hạt Kiểm lâm Gio Linh  x 

14.  Phan Thị Cam UBND TT Gio Linh x x 

15.  Bùi Thùy Dương - x x 

16.  Trần Đình Tuyên - x x 

17.  Đoàn Văn Quyền - x x 

18.  Lê Quang Hải - x x 

19.  Trần Thị Mỹ Lệ - x x 

20.  Phùng Văn Trường - x x 

21.  Nguyễn Thị Dương - x x 

22.  Võ Thị Kiều Oanh UBND xã Gio Sơn x x 

23.  Lê Văn Sáng - x x 

24.  Nguyễn Thị Thương - x x 

25.  Bùi Xuân Quế - x x 

26.  Hoàng Xuân Thành UBND xã Gio Quang x x 

27.  Trần Đăng Việt - x x 



TT Họ và tên Đơn vị 

Nội dung tập huấn 

Một cửa điện 

tử 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

28.  Trương Dương Linh - x x 

29.  Trần Đăng Cảm - x x 

30.  Phan Thị Như Lan UBND xã Gio Hòa x x 

31.  Trần Thị Khánh Trang - x x 

32.  Ngô Thanh Phương - x x 

33.  Nguyễn Duy Yên - x x 

34.  Ngô Thị Vân -  x 

35.  Võ Viết Chung UBND xã Hải Thái x x 

36.  Lê Thị Thanh Nhàn - x x 

37.  Lê Thanh Vĩnh - x x 

38.  Hoàng Hữu Nam UBND xã Trung Giang  x 

39.  Dương Thị Xuân -  x 

40.  Trần Xuân Tạo -  x 

41.  Phan Văn Hưởng - x x 

42.  Phan Thị Xanh -  x 

43.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên -  x 

44.  Hoàng Thị Lài -  x 

45.  Nguyễn Văn Toàn - x x 

46.  Đặng Văn Bảo - x x 

47.  Nguyễn Xuân Cảm -  x 

48.  Bùi Xuân Tạo - x x 

49.  Nguyễn Thị Minh Huế - x x 

50.  Lê Chí Phúc - x x 

51.  Nguyễn Thị Tình -  x 

Cộng  35 50 

 

 

 

 

 

 



LỚP 10 
(UBND huyện Gio Linh) 

 

TT Họ và tên Đơn vị 

Nội dung tập huấn 

Một 

cửa 

điện tử 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

1.  Hồ Văn Thanh UBND xã Gio Châu x x 

2.  Trần Ngọc Hiệu - x x 

3.  Nguyễn Hữu Thi -  x 

4.  Lê Thị Mỹ Linh - x x 

5.  Trần Thị Lê - x x 

6.  Trần Thị Sen - x x 

7.  Nguyễn Cao Lương - x x 

8.  Hồ Văn Thảo - x x 

9.  Trần Ngọc Diệp -  x 

10.  Hoàng Thao -  x 

11.  Trần Thị Hưng -  x 

12.  Nguyễn Thị Thu Hiền -  x 

13.  Nguyễn Minh Tùng -  x 

14.  Trần Ngọc Lượng -  x 

15.  Hồ Văn Đạo -  x 

16.  Hồ Thị Mỹ Loan -  x 

17.  Hoàng Xuân Thuận -  x 

18.  Lê Thị Ki Na -  x 

19.  Thái Văn Minh UBND xã Gio Mỹ  x 

20.  Lê Thị Khánh Trang - x  

21.  Ngô Thị Nhân - x  

22.  Nguyễn Thị Hiền - x  

23.  Đào Thị Liên - x  

24.  Nguyễn Quang Dũng UBND xã Linh Hải x x 

25.  Lê Thị Phương Thùy - x x 

26.  Nguyễn Thị Ngọc Huyền - x x 

27.  Trần Trung Kiên UBND xã Gio An x x 

28.  Trần Thị Hoài Thương - x x 

29.  Nguyễn Văn Quyết UBND xã Gio Hải x x 



TT Họ và tên Đơn vị 

Nội dung tập huấn 

Một 

cửa 

điện tử 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

30.  Phan Văn Tính - x x 

31.  Trương Khắc Tuấn Anh - x x 

32.  Trần Thị Phương Hiền - x x 

33.  Mai Văn Tỉnh UBND Trung Hải x x 

34.  Nguyễn Thị Bình - x x 

35.  Trần Xuân Phát - x x 

36.  Trần Lương Xuân - x x 

37.  Hoàng Thị Lũy -  x 

38.  Hoàng Đình Tuấn -  x 

39.  Mai Văn Bình -  x 

40.  Trần Thanh Liêm -  x 

41.  Mai Viết Phương -  x 

42.  Lê Thị Linh -  x 

43.  Trương Đức Tâm -  x 

44.  Phan Văn Thế -  x 

45.  Nguyễn Văn Út UBND xã Gio Phong x  

46.  Trần Thị Phước - x  

47.  Võ Xuân Hòa - x  

48.  Thái Hồng Sơn - x  

49.  Nguyễn Thị Sảng - x  

50.  Nguyễn Đức Long -  x 

51.  Nguyễn Thị Tuyết Hoa -  x 

52.  Nguyễn Đức Sâm -  x 

53.  Nguyễn Thị Vân -  x 

54.  Nguyễn Khắc Vinh -  X 

Cộng  29 45 

 

 

 

 

 

 



LỚP 11 

(UBND huyện Hải Lăng) 

 

Stt Họ và tên Đơn vị 

Nội dung tập huấn 

Một 

cửa 

điện tử 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

1  Văn Ngọc Tiến Đức Phòng Nội vụ  x 

2  Lê Xuân Nam - x X 

3  Văn Thị Hoa - x x 

4  Nguyễn Quốc Hùng -  x 

5  Nguyễn Thị Hà Phương -  x 

6  Võ Minh Thắng -  x 

7  Đoàn Kim Trình - x x 

8  Lê Nhân Mạnh 
Phòng Tài chính và Kế 

hoạch 
x  

9  Lê Xuân Trường -  x 

10  Trần Văn Lành -  x 

11  Lê Thị Minh Tâm -  x 

12  Nguyễn Tuấn Đức - x x 

13  Nguyễn Văn Lớp -  x 

14  Lê Phước Trí - x x 

15  Nguyễn Tuấn - x x 

16  Đặng Quốc Hưng - x x 

17  Lê Thị Thu Trang -  X 

18  Võ Văn Hoàng 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 
x X 

19  Lê Anh Du - x X 

20  Võ Văn Vượng - x x 

21  Nguyễn Đăng Lệ - x x 

22  Nguyễn Thị Thanh -  x 

23  Lê Thị Quỳnh -  x 

24  Đào Thị Thu Trang - x x 

25  Nguyễn Thị Vân - x x 



26  Nguyễn Đức Lục - x x 

27  Tạ Đình Đức Phòng Y tế x x 

28  Ngô Thị Kiều Ly -  x 

29  Nguyễn Thị Thùy Dương Phòng Tư pháp x x 

30  Nguyên Thanh Tùng 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
 x 

31  Lê Văn Minh - X  

32  Phan Hô Du Lam - X X 

33  Trần Thị Thủy Hương 
Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 
X  

34  Nguyễn Thị Tuyết Lệ - X  

35  Phạm Rừng Thông -  X 

36  Phan Lê Thùy Dung -  X 

37  Văn Ngọc Quốc Khánh -  X 

38  Nguyễn Thị Thùy Dung Thanh tra  x 

39  Phan Văn Dần -  x 

40  Lê Thanh Hải Đài Truyền thanh  x 

41  Võ Văn Hạ -  x 

42  Trần Thị Thanh Tuyền -  x 

43  Nguyễn Đức Hùng -  x 

44  Nguyễn Thanh Tuấn Trung tâm GDNN-GDTX x x 

45  Lê Thị Diệu Huyền -  x 

46  Hoàng Thị Thúy Hằng 
Trung tâm Dân số-

KHHGĐ 
x x 

47  Nguyễn Hữu Thọ Trung tâm phát triển CCN  x 

48  Nguyễn Thanh Minh -  x 

49  Lê Thị Lành - x x 

50  Lê Văn Viết Thăng Thị trấn Hải Lăng X X 

51  Võ Thị Sy - X  

52  Trần Thị Nhẫn - X  

53  Bùi Như Lộc xã Hải Thiện x x 

54  Đặng Bá Chung - x x 

55  Trần Kim Vinh - x x 



56  Lê Quang Sỹ - x x 

57  Văn Thị Trí - x x 

58  Lê Thị Diệu Trâm - x x 

59  Nguyễn Thị Lan Nhi xã Hải Thọ x x 

60  Nguyễn Thị Thanh Thủy - x x 

61  Nguyễn Minh Phước xã Hải Phú X X 

62  Trần Thị Giang Thanh - X  

63  Võ Thành Được xã Hải Dương X X 

64  Hồ Đức Hùng - X X 

65  Hoàng Thị Bích Phượng - X X 

 Cộng  40 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 12 

(UBND huyện Hải Lăng) 

 

TT Họ và tên Đơn vị 

Nội dung tập huấn 

Một 

cửa 

điện tử 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

1.  Phan Thanh Lợi Xã Hải An x  

2.  Mai Văn Mẫn - x  

3.  Lê Xuân Hưng -  x 

4.  Khổng Yên Xã Hải Ba  X 

5.  Lê Thi Hiền -  X 

6.  Võ Thị Kim Nga - X X 

7.  Võ Thị Kim Liên - X X 

8.  Nguyên Trí Dũng - X X 

9.  Trần Ngọc Túy - X X 

10.  Hồ Đình Thái xã Hải Chánh X X 

11.  Trần Ngọc Phúc - X X 

12.  Thái Thị Trang - X X 

13.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - X X 

14.  Trần Phạm Phú Sơn xã Hải Hòa X X 

15.  Võ Văn Thuần - X X 

16.  Nguyễn Thị Khánh Hòa -  X 

17.  Lê Văn Hiếu - X X 

18.  Nguyên Hữu Phương xã Hải Khê X X 

19.  Trân Văn Trung - X X 

20.  Lý Đức Huy -  X 

21.  Trương Minh Vui -  X 

22.  Trương Quang Tân -  X 

23.  Lê Thanh Minh -  X 

24.  Hoàng Hoa Thám xã Hải Lâm  x 

25.  Võ Ngọc Nghĩ -  x 

26.  Lê Văn Quang -  x 

27.  Trần Văn Phước -  x 



28.  Hồ Thị Lệ Hà - x x 

29.  Phan Thị Nhu - x x 

30.  Lê Thị Thúy Mùi - x x 

31.  Nguyễn Thị Yến - x x 

32.  Trần Văn Thương -  x 

33.  Nguyễn Bá Đặng -  x 

34.  Hoàng Thanh Chiêu -  x 

35.  Phan Thanh Bình -  x 

36.  Hoàng Thị Thúy Liễu -  x 

37.  Lê Văn Xứ -  x 

38.  Trần Văn Huỳnh -  x 

39.  Trần Phan Viết Hoàn -  x 

40.  Hoàng Việt Cường -  x 

41.  Nguyễn Thị Lựu -  x 

42.  Nguyễn Văn Dũng xã Hải Quế x x 

43.  Hoàng Dương Khương - x x 

44.  Lê Quang Tiến -  x 

45.  Hồ Văn Tuấn -  x 

46.  Trần Thị Mỹ Duyên - x x 

47.  Võ Hà Thanh My -  x 

48.  Ngô Thị Tha xã Hải Quy  x 

49.  Đinh Thị Nhật Uyên   x 

50.  Thái Thị Kim Oanh - x  

51.  Lê Thanh Anh Dũng - x  

52.  Hoàng Phương Thảo xã Hải Sơn X X 

53.  Trần Minh Huấn - X X 

54.  Lẽ Thị Phương Mai - X X 

55.  Văn Viết Dương - X X 

56.  Hồ Thị Anh Đào - X X 

57.  Hoàng Anh Tuấn xã Hải Tân x x 

58.  Lê Thị Diễm - x x 

59.  Trương Quang Minh xã Hải Trường X X 

60.  Hồ Thị Lệ Xuân - X X 



61.  Lê Thị Thi - X X 

62.  Lê Thi Yên - X X 

63.  Nguyễn Thị Diệu Linh - X X 

64.  Nguyễn Đăng Anh xã Hải Vĩnh  X 

65.  Nguyễn Đửc Lưỡng - X  

66.  Nguyễn Thị Ánh Ny - X X 

67.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh - X  

68.  Lê Thị Thủy Tiên - X  

69.  Hoàng Thị Ngọc Hiền - X  

70.  Lê Văn Xuân xã Hải Xuân  X 

71.  Cáp Hữu Chiêu -  X 

72.  Lê Tân Tài - X X 

73.  Lê Văn Tho - X X 

74.  Lê Xuân Đinh - X X 

75.  Lê Minh - X X 

 Cộng  45 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 13 

(UBND huyện Hướng Hóa) 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Nội dung tập huấn 

Một 

cửa 

điện tử 

Hệ thống các 

phần mềm của 

tỉnh 

1.  Nguyễn Ngọc Trường Phòng KT&HT x x 

2.  Trần Thị Hươngbình Thanh Tra  x 

3.  Nguyễn Thị Lan Hương Trung tâm DGNN-GDTX x x 

4.  Võ Thị Mai Phước Trung tâm DGNN-GDTX x x 

5.  Nguyễn Thành Nhân Trung tâm DGNN-GDTX x x 

6.  Lê Thị Huyền Tư pháp x x 

7.  Trần Thị Nha Trang Trung tâm TMLB x x 

8.  Nguyễn Đình Bảo Trung tâm TMLB x x 

9.  Đinh Quốc Tế Phòng Dân tộc  x 

10.  Hồ Thị Minh Quý Phòng Dân tộc  x 

11.  Trần Trọng Kim Phòng LĐTB&XH x x 

12.  Lê Công Ánh Phòng LĐTB&XH x x 

13.  Hồ Thị Thu Hồng Phòng LĐTB&XH x x 

14.  Nguyễn Anh Cư Phòng LĐTB&XH x x 

15.  Nguyễn Hữu Hùng 
Trung tâm DS-KHHGĐ 

huyện 
x x 

16.  Đoàn Văn Khánh Trung tâm TDTT x x 

17.  Nguyễn Văn Đức Phòng GD&ĐT  x 

18.  Nguyễn Ngọc Hiển Phòng GD&ĐT  x 

19.  Lê Minh Quốc Phòng GD&ĐT  X 

20.  Nguyễn Viết Lâm VP x x 

21.  Lê Hồng Giang VP x x 

22.  Hồ Văn Lữ Xã Hướng Tân  x 

23.  Lê Thị Huyền Oanh Xã Hướng Việt x x 

24.  Hồ Văn Hùng Xã Hướng Việt x x 

25.  Hoàng Văn Quynh Thị trấn Khe Sanh  x 

26.  Nguyễn Thanh Thị trấn Khe Sanh x x 

27.  Đinh Thị Thắm Thị trấn Khe Sanh x x 



TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Nội dung tập huấn 

Một 

cửa 

điện tử 

Hệ thống các 

phần mềm của 

tỉnh 

28.  Nguyễn Nhật Luận Thị trấn Khe Sanh x x 

29.  Phạm thị Thanh Bình Thị trấn Khe Sanh x x 

30.  Hồ Văn Giang Xã Hướng Linh  x 

31.  Hồ Văn Ngại Xã Hướng Linh x x 

32.  Lương Thị Hồng Thắm Xã Hướng Linh x x 

33.  Nguyễn Thị Hồng Nở Xã Hướng Linh x x 

34.  Hồ Xa Cách Xã A Dơi  x 

35.  Hoàng Khánh Hòa Xã A Dơi  x 

36.  Trần Văn Duy Xã A Dơi  x 

37.  Hồ Xuân Giang Xã A Dơi  x 

38.  Nguyễn Thị Hà Xã A Dơi  x 

39.  Hồ Đăng Hiếu Xã A Dơi x x 

40.  Lê Sơn Thành Xã A Dơi x  

41.  Hồ Văn Mia Xã A Dơi x  

42.  Lê Thị Lan Anh Xã A Dơi x  

43.  Lưu Nhân Phúc Xã A Dơi x  

44.  Lê Thị Thu Hồng Xã Tân Long x x 

45.  Trần Thị Diệu Xã Tân Long x x 

46.  Trương Đức Cường Xã Tân Long x x 

47.  Nguyễn Kim Ngọc Xã Tân Long x x 

48.  Lê Trọng Bình Xã Tân Long  x 

49.  Nguyễn Thị Lài Xã Thanh  x 

50.  Hồ Ta Hưn Xã Thanh x x 

51.  Hồ Văn Bình Xã Thanh  x 

52.  Lê Bảo Toàn Xã Thanh x x 

53.  Nguyễn Thị Kiều Xã Thanh  x 

54.  Hồ Xuân Hoàn Xã Thanh x X 

Cộng  36 50 

 

 



LỚP 14 

(UBND huyện Hướng Hóa) 
 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Nội dung tập huấn 

Một 

cửa 

điện tử 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

1.  Lê Thị Huyền Oanh Hướng Việt x x 

2.  Nguyễn Phước Ánh Hướng Việt x x 

3.  Nguyễn Xuân Tùng Hướng Việt x x 

4.  Hồ Văn Hùng Hướng Việt x x 

5.  Nguyễn Đan Trường Hướng Việt x x 

6.  Trần Thị Hiền Hướng Phùng x x 

7.  Trần Thị Bích Liên Hướng Phùng x x 

8.  Nguyễn Đình Tuấn Xã Tân Hợp x x 

9.  Nguyễn Quốc Tuấn Xã Tân Hợp x x 

10.  Lê Thị Mỹ Hường Xã Tân Thành  x 

11.  Nguyễn Viết Toàn Xã Tân Thành x x 

12.  Nguyễn Xuân Hải Xã Tân Thành x x 

13.  Nguyễn Hà Phương Xã Tân Thành  x 

14.  Hoàng Văn Đức Xã Tân Thành  x 

15.  Lê Thị Ngọc Mai Xã Tân Thành x x 

16.  Phan Thị tuyết Nhung Xã Tân Thành  x 

17.  Lê Phi Châu Xã Tân Thành x x 

18.  Nguyễn  Văn Quang Xã Tân Liên x x 

19.  Nguyễn Bang Xã Hướng Lập x x 

20.  Lê Thị Thìn Xã Hướng Lập x x 

21.  Nguyễn Đức Bảy Xã Hướng Lập x x 

22.  Hồ Văn Thái Xã Hướng Lập x x 

23.  Lê Nhật Tân Xã Hướng Lập x x 

24.  Trần Đại Nghĩa Xã Hướng Lập x x 

25.  Hò Văn Đào Xã Hướng Lập x x 

26.  Hồ Tấn Trung Xã Tân Lập x x 

27.  Lê Thanh Hải Xã Hướng Sơn  x 

28.  Phan Thị Thùy Giang Xã Hướng Sơn  x 



TT Họ và tên Đơn vị công tác 

Nội dung tập huấn 

Một 

cửa 

điện tử 

Hệ thống các 

phần mềm  

của tỉnh 

29.  Đinh Quang Nguyên Xã Hướng Sơn x x 

30.  Đinh Thị Lý Xã Hướng Sơn x x 

31.  Hồ Văn Hăm Xã Hướng Sơn  x 

32.  Hồ Thị Liên Xã Hướng Sơn  x 

33.  Hồ Văn Loang Xã Hướng Sơn  x 

34.  Nguyễn Thị Hải Thùy Xã Hướng Sơn  x 

35.  Hồ Xuân Lợi Xã Hướng Lộc x x 

36.  Trần Thị Kim Anh Xã Hướng Lộc x x 

37.  Hồ Văn Tăng Xã Hướng Lộc x x 

38.  Võ Thị Huệ Xã Hướng Lộc x x 

39.  Hồ Văn Hai Xã Hướng Lộc x x 

40.  Nguyễn Thị Trà My Xã Hướng Lộc x x 

41.  Nguyễn Thị Hà Xã Hướng Lộc x x 

42.  Lê Thị Nhã Phương Xã Hướng Lộc x x 

43.  Trần Hữu Điệp Xã Hướng Lộc x x 

44.  Dương Thị Thu Thủy Xã Thuận x x 

45.  Mai Thị Hiền Xã Thuận x x 

46.  Hoàng Thị Liên Xã Thuận x x 

47.  Hồ La Hai Xã A Xing x x 

48.  Hồ A Nên Xã A Xing x x 

49.  Võ Trung Hiếu Xã A Xing x x 

50.  Hồ Văn Xước Xã A Xing x x 

51.  Hồ Văn Chia Xã A Xing x x 

52.  Nguyễn Phi Bảo TT Lao Bảo X  

53.  Vương Tấn Hải TT Lao Bảo X X 

54.  Lê Thị Đức TT Lao Bảo X  

55.  Đặng Dựng TT Lao Bảo X  

56.  Nguyễn Hữu Duy TT Lao Bảo X  

Cộng  46 52 

 




